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* Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu sau:
Câu 1. (0,5 điểm)  Bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng“ của nhạc sĩ Phạm Tuyên nhắc đến sự kiện:

A. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
B. Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công

C. Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

D. Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Câu 2. (0,5 điểm)  Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn là:
A. Dương Văn Minh


B. Ngô Đình Diệm
C. Nguyễn Văn Thiệu


D. Trần Văn Hương
Câu 3. (0,5 điểm) Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu vào ngày: 

A. 26 – 4 – 1975.



B. 27 –  4 – 1975.

C. 28 – 4 – 1975. 



D. 30 –  4 – 1975.

Câu 4. (0,5 điểm) Điểm khác biệt lớn nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 so với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là: 

A. Giải phóng vùng đất đai rộng lớn.

B. Buộc địch phải đầu hàng không điều kiện

C. Sử dụng chiến thuật “đánh chắc – tiến chắc”.
D. Sử dụng chiến thuật “đánh nhanh - thắng nhanh”.
Câu 5. (0,5 điểm) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập tại:
A. Hà Nội (Việt Nam).


B. Viêng Chăn (Lào).
C. Băng Cốc (Thái Lan).


D. Phnôm Pênh (Cam-pu-chia).
Câu 6. (0,5 điểm) Lá cờ ASEAN đại diện cho điều gì?
A. Một ASEAN thịnh vượng và phát triển.

B. Một ASEAN năng động, thống nhất, hòa bình và ổn định.

C. Một ASEAN đoàn kết, phát triển, trung thành và hòa bình.

D. Một ASEAN can đảm, năng động, tinh khiết và phát triển.

Câu 7. (1 điểm) Nối mốc thời gian ở cột A tương ứng sự kiện lịch sử ở cột B.

	A
	
	B

	2 – 9 – 1945 
	
	Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

	7 – 5 – 1954
	
	Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập

	30 – 4 – 1975
	
	Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.

	28 – 7 – 1995
	
	Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN.


Câu 8. (2 điểm) Hãy viết chữ Đ vào ô trống trước ý đúng, viết chữ S vào ô trống trước ý sai thông tin về cờ ASEAN:

A. Cờ ASEAN có ba sắc màu chủ đạo, mang ý nghĩa khác nhau.

B. Màu xanh tượng trưng cho hoà bình và sự ổn định. 

C. Màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng.

D. Vòng tròn màu đỏ viền vàng thể hiện sự thống nhất của cộng đồng ASEAN.
Câu 9. (2 điểm) Điền từ ngữ trong ngoặc (giải tán, kêu gọi, tuyên bố, đầu hàng) vào chỗ trống thích hợp để hoàn thiện lời tuyên bố đầu hàng của chính quyền Sài Gòn:

“Tôi – Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, …………………… quân lực Việt Nam Cộng hoà hạ vũ khí ………………… không điều kiện Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi ………..……….. chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải …………………… hoàn toàn, trao lại cho Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam".

Câu 10. (2 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN?
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D
	0,5 

	2
	A
	0,5

	3
	A
	0,5

	4
	D
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	B
	0,5

	7
	Nối đúng mỗi nội dung: 0,25đ 
	1

	8
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,5đ (S-Đ-Đ-S)
	2

	9
	Điền đúng mỗi từ: 0,5đ (Thứ tự: kêu gọi, đầu hàng, tuyên bố, giải tán)
	2

	10
	Ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN là: (Mỗi ý 0,5đ)

+ Đánh dấu quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam.
+ Mở rộng thị trường tiêu thụ và thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh tế.

+ Mở rộng giao lưu văn hoá; tạo cơ hội việc làm và nâng cao năng lực của người lao động.

+ Nâng cao vị thế của Việt Nam.
	2


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.

	TTCM

TrẦn Mai Diệu Anh
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 5

	Số 

TT
	Mạch kiến, thức kĩ năng
	Số câu &

số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	CĐ3: Dây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam
	Số câu
	4
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	1,2,3,4,7
	
	9
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	3
	
	2
	
	
	
	

	2
	CĐ4: Các nước láng giềng
	Số câu
	2
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	Câu số
	5,6
	
	
	10
	8
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	2
	2
	
	

	Tổng
	Số câu
	6
	
	1
	1
	1
	
	

	
	Số điểm
	4
	
	2
	2
	2
	
	


